
Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

2.002855.H21 Tiếp nhận học sinh Việt Nam từ nước ngoài về 
nước

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo)

Cấp Tỉnh; Cấp Xã

2.002857.H21 Tiếp nhận học sinh xin học lại
Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo)

Cấp Tỉnh; Cấp Xã

2.002854.H21 Chuyển trường và tiếp nhận học sinh
Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo)

Cấp Tỉnh; Cấp Xã

2.002856.H21 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài
Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo)

Cấp Tỉnh; Cấp Xã

2.002858.H21

Thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo 
quy định tại các điểm a,b,c và d khoản 2 Điều 
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Công dân Việt Nam Tài chính đất đai (Bộ Tài chính) Cấp Xã

1.014966.H21
Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên 
trong trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành 
nghề

Công dân Việt Nam Quản tài viên (Bộ Tư pháp) Cấp Tỉnh

1.014965.H21
Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên 
trong trường hợp thôi hành nghề Quản tài viên 
theo nguyện vọng cá nhân

Công dân Việt Nam Quản tài viên (Bộ Tư pháp) Cấp Tỉnh

1.013205.H21
Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm 
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 
xe máy chuyên dùng

Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) Cơ quan khác
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Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.014854.H21

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong 
trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị 
thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia 
tách, cơ cấu lại tổ chức do Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường) Cấp Xã

1.014865.H21

Thẩm định quy trình vận hành đối với công 
trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp cho Chủ 
tịch UBND cấp xã phê duyệt

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường) Cấp Xã

1.014861.H21
Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép 
sản xuất kênh chương trình chuyên quảng cáo 
(cấp tỉnh)

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Phát thanh, truyền hình và thông tin 
điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch)

Cấp Tỉnh

2.002842.H21

Đề nghị hoàn trả số tiền thuê lại đất mà chủ 
đầu tư đã giảm cho doanh nghiệp công nghệ 
cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo thuê đất, thuê lại đất tại khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ

Doanh nghiệp Hỗ trợ doanh nghiệp (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.014737.H21 Lựa chọn, phê duyệt dự án phát triển sản xuất 
cộng đồng

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Quản lý chương trình mục tiêu quốc 
gia (Bộ Tài chính) Cấp Xã

1.014736.H21 Lựa chọn, phê duyệt dự án phát triển sản xuất 
liên kết theo chuỗi giá trị Doanh nghiệp; Hợp tác xã Quản lý chương trình mục tiêu quốc 

gia (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh; Cấp Xã



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.014680.H21 Thủ tục tặng, truy tặng "Huy chương Thanh 
niên xung phong vẻ vang"

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX) Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; 

Cấp Xã

1.014535.H21 Quyết định miễn, giảm tiền thuê nhà cho tổ 
chức, cá nhân thuê nhà Công dân Việt Nam Quản lý công sản (Bộ Tài chính) Cấp Xã

1.014567.H21

Đề nghị thu hồi giấy tờ trong trường hợp có 
căn cứ xác định nội dung kê khai trong hồ sơ 
đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và 
công nghệ là giả mạo

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Khoa học công nghệ (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.014566.H21

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 
doanh trước thời hạn đã đăng ký, chấm dứt 
kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, 
chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Khoa học công nghệ (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.014565.H21

Đăng ký kinh doanh lần đầu, đăng ký thay đổi 
nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp lại, 
hiệu đính thông tin đăng ký kinh doanh của tổ 
chức khoa học công nghệ, chi nhánh của tổ 
chức khoa học công nghệ

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Khoa học công nghệ (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.014527.H21 Đề nghị mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Cán bộ, 
công chức, viên chức

Dân số, Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) Cơ quan khác

1.014383.H21
Thủ tục đặt và tổ chức xét tặng giải thưởng của 
tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Hoạt động khoa học và công nghệ 
(Bộ Khoa học và Công nghệ) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.014371.H21

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quỹ hỗ 
trợ phát triển hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Quỹ 
hợp tác xã) địa phương hoạt động theo mô hình 
hợp tác xã

Hợp tác xã
Thành lập và hoạt động của tổ hợp 
tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
(Bộ Tài chính)

Cấp Xã

1.014026.H21
Phê duyệt điều chỉnh một phần kế hoạch tác 
động vào thời tiết trong địa giới hành chính của 
tỉnh

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Khí tượng, thủy văn (Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường) Cấp Tỉnh

1.001380.H21 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) 
cấp sau

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX) Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

1.001370.H21

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ doanh 
nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan, 
khu phi thuế quan và các khu vực hải quan 
riêng khác có quan hệ xuất nhập khẩu với nội 
địa

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX) Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

1.001298.H21

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) 
cho hàng hóa gửi kho ngoại quan đến các nước 
thành viên theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam 
ký kết hoặc gia nhập

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX) Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

1.014332.H21 Cấp lại Giấy chứng sinh

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Cán bộ, công chức, viên 
chức

Dân số, Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) Cơ quan khác

1.014331.H21 Cấp Giấy chứng sinh

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Cán bộ, công chức, viên 
chức

Dân số, Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) Cơ quan khác

1.014316.H21 Hỗ trợ chi phí
Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài

Hỗ trợ đầu tư (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.014180.H21 TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ 
VÀ TỬ TUẤT. Doanh nghiệp; Hợp tác xã Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Cấp Tỉnh

1.014193.H21 Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) Cấp Tỉnh; Cấp 

Xã; Cơ quan khác

1.014150.H21 Xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng” Công dân Việt Nam Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; 

Cấp Xã

1.014149.H21 Xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng” Công dân Việt Nam Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; 

Cấp Xã

1.014128.H21 Cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Cán bộ, công chức, viên 
chức

Khám bệnh, chữa bệnh (Bộ Y tế) Cơ quan khác

1.013759.H21

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người 
khuyết tật, phân hiệu của trường trung cấp tư 
thục

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục 
và Đào tạo) Cấp Tỉnh

2.000680.H21
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định cho phép 
thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước 
ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài; Tổ chức nước 
ngoài

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

2.000451.H21 Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo 
dục nước ngoài tại Việt Nam Tổ chức nước ngoài Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 

(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

2.000729.H21 Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ 
năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức nước ngoài

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.001501.H21

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo 
dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của 
tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập 
văn phòng đại diện

Người nước ngoài; Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
nước ngoài

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.003593.H21 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai 
thác

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Cán bộ, công chức, viên 
chức; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường) Cấp Tỉnh

1.003590.H21 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Cán bộ, công chức, viên 
chức; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường) Cơ quan khác

3.000251.H21 Thủ tục xác định xe thuộc trường hợp không 
chịu phí được trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Thuế (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.013101.H21 Chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô, xe 
gắn máy

Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) Cơ quan khác



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.013089.H21

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm 
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 
xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy), xe máy 
chuyên dùng trong trường hợp miễn kiểm định 
lần đầu

Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) Cơ quan khác

1.013206.H21
Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy 
chuyên dùng cải tạo

Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) Cơ quan khác

1.004337.H21

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ 
thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp 
lực đang khai thác sử dụng trong giao thông 
vận tải

Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

1.013092.H21

Cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm 
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 
xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy), xe máy 
chuyên dùng

Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) Cơ quan khác

1.013097.H21 Cấp lại giấy chứng nhận cải tạo

Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) Cơ quan khác



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.001284.H21 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

1.005091.H21 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử 
dụng cho phương tiện thủy nội địa

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức 
nước ngoài

Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

1.003563.H21 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Cán bộ, công chức, viên 
chức; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường) Cơ quan khác

1.001131.H21 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường cho phương tiện nhập khẩu

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

3.000440.H21 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cho cá 
nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công 
chức, viên chức; Doanh nghiệp; 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài; Tổ chức (không bao gồm 
doanh nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Biển và hải đảo (Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường) Cấp Xã



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

3.000437.H21 Gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa 
học cấp tỉnh

Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài; Cán bộ, công chức, viên chức; 
Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài

Biển và hải đảo (Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường) Cấp Tỉnh

1.013863.H21 Phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết trong 
địa giới hành chính của tỉnh

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Khí tượng, thủy văn (Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường) Cấp Tỉnh

1.013761.H21
Cho phép giải thể trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục 
và Đào tạo) Cấp Tỉnh

3.000179.H21 Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây 
trồng lâm nghiệp

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

1.013762.H21
Cho phép chấm dứt hoạt động phân hiệu của 
trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục 
và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.013760.H21
Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục 
và Đào tạo) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.013903.H21

Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ 
viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn 
thông công cộng cố định mặt đất không sử 
dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng 
số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập 
mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương đối với trường hợp quy định 
tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định 
số 163/2024/NĐ-CP

Doanh nghiệp Viễn thông và Internet (Bộ Khoa 
học và Công nghệ) Cấp Tỉnh

1.001323.H21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản 
phẩm thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

1.005376.H21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000598.H21 Cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Tỉnh

1.003101.H21 Cấp lại Giấy phép phân phối rượu Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Tỉnh

1.000510.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.005372.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.000387.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.000455.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
sửa chữa chai LPG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.000709.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
chai LPG mini

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX) Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

2.001665.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
kiểm định Doanh nghiệp Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

(Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.001338.H21 Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Tỉnh

1.003977.H21 Cấp giấy phép phân phối rượu Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Tỉnh

2.001424.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG Doanh nghiệp Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.005184.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG Doanh nghiệp Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.000706.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG Doanh nghiệp Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.000475.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
sửa chữa chai LPG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000304.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
chai LPG mini

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX) Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000604.H21 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm 
định Doanh nghiệp chất lượng sản phẩm hàng hóa (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

1.000491.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.000649.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000146.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.000742.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất, sửa chữa chai LPG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.000704.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất chai LPG mini

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX) Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.001675.H21 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động kiểm định Doanh nghiệp Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

(Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.013756.H21 Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục 
hòa nhập tư thục hoạt động trở lại

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.013765.H21
Cho phép thành lập trường trung cấp, trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài hoạt động không vì lợi nhuận

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục 
và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.013764.H21
Cho phép thành lập trường trung cấp, trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài;

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục 
và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.013763.H21
Cho phép đổi tên trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục 
và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.013752.H21
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên tư thục hoạt động trở lại

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.000162.H21

Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, 
đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công 
thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo 
quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá

Doanh nghiệp Công nghiệp tiêu dùng (Bộ Công 
Thương) Cấp Tỉnh

1.000667.H21 Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành 
thuốc lá Doanh nghiệp Công nghiệp tiêu dùng (Bộ Công 

Thương) Cấp Tỉnh

1.012498.H21 Chấp thuận nội dung về phương án chuyển 
nước

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường) Cấp Bộ

1.004007.H21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu 
công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

1.003992.H21 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
(quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

1.004021.H21 Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy 
mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

1.013780.H21

Nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất, thanh lý máy 
móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các 
doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, chế biến 
nguyên liệu thuốc lá

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Công nghiệp tiêu dùng (Bộ Công 
Thương) Cấp Tỉnh

1.013745.H21 Xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người có 
công với cách mạng và thân nhân Công dân Việt Nam Người có công (Bộ Nội vụ) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; 

Cấp Xã

1.007998.H21 Cấp, cấp lại Quyết định công nhận tổ chức 
khảo nghiệm giống cây trồng

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX); Hợp 
tác xã

Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường) Cấp Tỉnh

1.001419.H21 Cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá 
để kinh doanh hàng miễn thuế Doanh nghiệp Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.013779.H21
Thủ tục cấp Giấy phép cho thương nhân được 
ký hợp đồng đại lý mua, bán hàng hóa xuất 
khẩu theo giấy phép

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Công nghiệp tiêu dùng (Bộ Công 
Thương) Cấp Tỉnh

1.000551.H21 Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Mã số kinh 
doanh tạm nhập, tái xuất

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.001758.H21 Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái 
xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.004181.H21 Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái 
xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.004155.H21 Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái 
xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.003438.H21

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các mặt hàng 
có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an 
ninh (nhưng không phục vụ mục đích quốc 
phòng, an ninh)

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.013700.H21

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng 
đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước 
ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước 
ngoài

Tổ chức nước ngoài Xuất Bản, In và Phát hành (Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) Cấp Tỉnh

1.013701.H21

Thủ tục điều chỉnh, bổ sung thông tin trong 
giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt 
Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức 
phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Tổ chức nước ngoài Xuất Bản, In và Phát hành (Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) Cấp Tỉnh

1.013787.H21
Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong 
giấy phép xuất bản phụ trương đối với cơ quan 
báo chí của địa phương

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.013786.H21
Thủ tục cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những 
nội dung giấy phép xuất bản phụ trương đối 
với cơ quan báo chí của địa phương

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch) Cấp Tỉnh

1.013783.H21
Thủ tục cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những 
nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn 
phẩm đối với cơ quan báo chí của địa phương

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch) Cấp Tỉnh

1.001870.H21 Đổi tên cảng cạn

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Hàng hải và đường thủy nội địa (Bộ 
Xây dựng) Cấp Tỉnh

2.002169.H21 Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ 
từ ngân sách nhà nước Doanh nghiệp Bảo hiểm (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.005181.H21
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo thông qua mạng 
điện tử (cấp tỉnh)

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Cán bộ, công chức, viên 
chức; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Biển và hải đảo (Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường) Cấp Tỉnh

1.000705.H21
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu 
yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Cán bộ, công chức, viên 
chức; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Biển và hải đảo (Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.005412.H21 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm 
nông nghiệp

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX) Bảo hiểm (Bộ Tài chính) Cấp Xã

1.004935.H21 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển  (cấp tỉnh)

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài; Tổ chức (không bao gồm 
doanh nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Biển và hải đảo (Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường) Cấp Tỉnh; Cấp Xã

1.005411.H21 Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông 
nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Bảo hiểm (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.000963.H21 Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Doanh nghiệp; Hợp tác xã Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) Cấp Tỉnh

2.000472.H21 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công 
chức, viên chức; Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Hợp tác xã

Biển và hải đảo (Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường) Cấp Tỉnh

2.002396.H21 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Công dân Việt Nam; Cán bộ, công 
chức, viên chức

Giải quyết tố cáo (Thanh tra Chính 
phủ) Cấp Xã

3.000214.H21
Thủ tục xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp 
của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh 
nghiệp (cấp Tỉnh)

Doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài 
chính) Cấp Tỉnh

2.002668.H21 Đăng ký nhu cầu hỗ trợ của tổ hợp tác, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài; Tổ chức (không bao gồm 
doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước 
ngoài; Hợp tác xã

Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã (Bộ Tài chính) Cấp Xã

3.000303.H21 Cho phép trường dành cho người khuyết tật 
hoạt động giáo dục trở lại

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.013040.H21 Thủ tục khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối 
với khí thải Doanh nghiệp

Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu 
khác của ngân sách nhà nước (Bộ 
Tài chính)

Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

2.002731.H21 Thủ tục chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy 
chứng nhận khu công nghiệp sinh thái

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Quản lý nhà nước về khu công 
nghiệp, khu kinh tế (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.010831.H21 Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy 
sinh. Công dân Việt Nam Người có công (Bộ Nội vụ) Cấp Tỉnh

1.012507.H21 Cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu 
thầu Công dân Việt Nam Đấu thầu (Bộ Tài chính) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

2.002728.H21 Thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng nhận khu công 
nghiệp sinh thái

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Quản lý nhà nước về khu công 
nghiệp, khu kinh tế (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

2.002729.H21 Thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng nhận doanh 
nghiệp sinh thái

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài

Quản lý nhà nước về khu công 
nghiệp, khu kinh tế (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

2.002732.H21 Thủ tục Chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp sinh thái

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài

Quản lý nhà nước về khu công 
nghiệp, khu kinh tế (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

3.000410.H21 Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối 
với tài sản không có người thừa kế

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX) Quản lý công sản (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh; Cấp Xã

2.002726.H21 Thủ tục điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự 
án thực hiện theo thủ tục đầu tư đặc biệt

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đầu tư tại Việt nam (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.013313.H21 Xác nhận nơi thường xuyên đậu, đỗ; sử dụng 
phương tiện vào mục đích để ở Công dân Việt Nam Đăng ký, quản lý cư trú (Bộ Công 

an) Cấp Xã

1.013314.H21

Xác nhận về điều kiện diện tích bình quân nhà 
ở để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, 
mượn, ở nhờ; nhà ở, đất ở không có tranh chấp 
quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, 
không thuộc địa điểm không được đăng ký 
thường trú mới

Công dân Việt Nam Đăng ký, quản lý cư trú (Bộ Công 
an) Cấp Xã

1.012744.H21 Điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước 
định giá theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX) Quản lý giá (Bộ Tài chính) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

1.012735.H21 Hiệp thương giá Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX) Quản lý giá (Bộ Tài chính) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

1.009771.H21

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự 
án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban 
Quản lý

Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài

Đầu tư tại Việt nam (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

3.000161.H21

Thủ tục hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín 
dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ 
tầng phụ vụ vận tải hành khách công cộng bằng 
xe buýt theo quy định tại Khoản 3 Điều 4, 
Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 13/2015/QĐ-
TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển 
vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.012972.H21 Cho phép cơ sở giáo dục mầm non độc lập hoạt 
động trở lại

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) Cấp Xã

1.006445.H21 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường 
mầm non, nhà trẻ

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) Cấp Xã

1.006444.H21 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, 
nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) Cấp Xã

1.006390.H21 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, 
nhà trẻ hoạt động giáo dục

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) Cấp Xã

1.012962.H21 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, 
nhà trẻ

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) Cấp Xã

1.012966.H21
Cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ 
thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 
trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) Cấp Xã

1.012961.H21 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu 
giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) Cấp Xã

3.000309.H21

Thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong 
trường mầm non, trường tiểu học, trường trung 
học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên thực hiện các chương trình xóa 
mù chữ và chương trình giáo dục thường xuyên 
cấp trung học cơ sở

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Xã

1.012970.H21 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt 
động trở lại

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Xã



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.012954.H21

Cho phép trường trung học phổ thông, trường 
phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao 
nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục 
trở lại

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) Cấp Tỉnh

3.000316.H21 Cho phép trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục thường xuyên hoạt động trở lại

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.012960.H21 Điều chỉnh, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.012959.H21 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường 
năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

3.000301.H21 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường 
dành cho người khuyết tật

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

3.000300.H21
Giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, 
thể thao (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân 
thành lập trường)

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

3.000299.H21 Sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ 
thuật, thể dục, thể thao

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

3.000298.H21 Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể 
dục, thể thao hoạt động giáo dục trở lại

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

3.000297.H21 Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể 
dục, thể thao hoạt động giáo dục

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.001493.H21
Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 
ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam

Người nước ngoài; Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
nước ngoài

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.001495.H21

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ 
sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục 
mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài; Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
nước ngoài

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.012958.H21 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường 
trung học phổ thông chuyên

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

3.000306.H21

Thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành 
cho người khuyết tật trong trường trung học 
phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục 
thường xuyên cấp trung học phổ thông

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

3.000305.H21
Giải thể trường dành cho người khuyết tật 
(Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập 
trường)

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

3.000304.H21 Sáp nhập, chia, tách trường dành cho người 
khuyết tật

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

3.000302.H21 Cho phép trường dành cho người khuyết tật 
hoạt động giáo dục

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.006446.H21

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm 
non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài; Tổ chức nước 
ngoài

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.001497.H21 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.000718.H21

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt 
động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 
ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo 
dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam

Người nước ngoài; Tổ chức nước 
ngoài

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.000716.H21
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 
dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam

Người nước ngoài; Tổ chức nước 
ngoài

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.001496.H21 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề 
nghị của các bên liên kết

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ 
chức nước ngoài

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.001499.H21 Phê duyệt liên kết giáo dục

Người nước ngoài; Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.001492.H21 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện 
giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Tổ chức nước ngoài Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 

(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.012996.H21 Thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ 
gia đình, cá nhân được ghi nợ

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài Tài chính đất đai (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh; Cấp Xã

1.012995.H21 Ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá 
nhân trong trường hợp được bố trí tái định cư

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài Tài chính đất đai (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh; Cấp Xã

1.012994.H21 Khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Tài chính đất đai (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh; Cấp Xã



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

2.002667.H21
Đăng ký lại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh của công ty nhà nước và công 
ty con chưa chuyển đổi

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Hợp tác xã

Chuyển đổi công ty nhà nước được 
thành lập và hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp nhà nước thành công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên tổ chức và hoạt động theo quy 
định tại Luật Doanh nghiệp (Bộ Tài 
chính)

Cấp Tỉnh

2.002665.H21
Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty 
TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Hợp tác xã

Chuyển đổi công ty nhà nước được 
thành lập và hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp nhà nước thành công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên tổ chức và hoạt động theo quy 
định tại Luật Doanh nghiệp (Bộ Tài 
chính)

Cấp Tỉnh

2.002666.H21 Chuyển đổi công ty con chưa chuyển đổi thành 
công ty TNHH MTV

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Chuyển đổi công ty nhà nước được 
thành lập và hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp nhà nước thành công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên tổ chức và hoạt động theo quy 
định tại Luật Doanh nghiệp (Bộ Tài 
chính)

Cấp Tỉnh

3.000291.H21 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Kế 
hoạch quản lý, khai thác nhà, đất

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX) Quản lý công sản (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.012789.H21 Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.
Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường) Cấp Tỉnh

1.012538.H21

Giải quyết chế độ, chính sách cho người tham 
gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở 
cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai 
nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ

Công dân Việt Nam Chính sách (Bộ Công an) Cấp Xã



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.012537.H21

Giải quyết chế độ, chính sách cho người tham 
gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở 
cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm 
đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm 
vụ

Công dân Việt Nam Chính sách (Bộ Công an) Cấp Xã

1.012533.H21 Tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Công dân Việt Nam Tổ chức, cán bộ (Bộ Công an) Cấp Xã

1.012500.H21 Tạm dừng hiệu lực giấy phép thăm dò nước 
dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước.

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường) Cấp Tỉnh

2.002394.H21 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Công dân Việt Nam; Cán bộ, công 
chức, viên chức

Giải quyết tố cáo (Thanh tra Chính 
phủ) Cấp Tỉnh

2.002603.H21

Công bố dự án đầu tư kinh doanh (gồm dự án 
đầu tư có sử dụng đất) đối với dự án không 
thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do 
nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh)

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Doanh 
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức 
nước ngoài; Hợp tác xã

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Bộ 
Tài chính) Cấp Tỉnh

3.000257.H21
Xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao 
công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách 
nhà nước

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Quản lý công sản (Bộ Tài chính) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

3.000256.H21

Chuyển giao công trình điện là hạ tầng kỹ thuật 
sử dụng chung trong các dự án khu đô thị, khu 
dân cư và dự án khác do chủ đầu tư phải bàn 
giao lại cho Nhà nước theo quy định của pháp 
luật

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ 
chức nước ngoài

Quản lý công sản (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

3.000255.H21
Thủ tục xác định xe ô tô không tham gia giao 
thông, không sử dụng đường dành cho giao 
thông công cộng

Doanh nghiệp Thuế (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

3.000252.H21 Thủ tục xác định xe tạm dừng tham gia giao 
thông liên tục từ 30 ngày trở lên Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp Thuế (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

3.000242.H21 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại 
địa phương

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công 
chức, viên chức

Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công 
an) Cấp Tỉnh

1.011769.H21 Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho 
doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng Doanh nghiệp Quản lý công sản (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

2.002499.H21 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh
Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Xử lý đơn thư (Thanh tra Chính 
phủ) Cấp Tỉnh

1.010943.H21 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài; Tổ chức (không bao gồm 
doanh nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Tiếp công dân (Thanh tra Chính 
phủ) Cấp Tỉnh

2.002501.H21 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã
Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Xử lý đơn thư (Thanh tra Chính 
phủ) Cấp Xã

1.010945.H21 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài; Tổ chức (không bao gồm 
doanh nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Tiếp công dân (Thanh tra Chính 
phủ) Cấp Xã

1.010928.H21

Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước 
ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 
giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục 
và Đào tạo) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.010927.H21

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công 
lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường 
trung cấp tư thục trên địa bàn

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục 
và Đào tạo) Cấp Tỉnh

2.002418.H21

Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi 
giá trị

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(Bộ Tài chính) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh

1.010941.H21 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Công dân Việt Nam Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Y 
tế) Cấp Xã

1.010937.H21

Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma 
túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện có văn 
bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy 
tự nguyện

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Y 
tế) Cấp Tỉnh

1.010936.H21 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy 
tự nguyện

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Y 
tế) Cấp Tỉnh

1.010935.H21 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự 
nguyện.

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Y 
tế) Cấp Tỉnh

1.010938.H21
Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung 
cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 
đình, cộng đồng

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Y 
tế) Cấp Xã

1.010939.H21
Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ 
cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng 
đồng

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Y 
tế) Cấp Xã



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.010940.H21

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ 
sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện 
cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện 
tại gia đình, cộng đồng

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Y 
tế) Cấp Xã

1.010730.H21 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) 
(1.010730)

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Cán bộ, công chức, viên 
chức; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã; Tổ chức Đảng; Đảng viên

Môi trường (Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường) Cấp Tỉnh

1.010735.H21

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 
(báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 
36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)  (cấp tỉnh) 
(1.010735)

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Cán bộ, công chức, viên 
chức; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã; Tổ chức Đảng; Đảng viên

Môi trường (Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường) Cấp Tỉnh

2.002401.H21 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cán bộ, công chức, viên chức Phòng, chống tham nhũng (Thanh 
tra Chính phủ)

Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã; Cơ quan 
khác

2.002402.H21 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
Cán bộ, công chức, viên chức; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX)

Phòng, chống tham nhũng (Thanh 
tra Chính phủ)

Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã; Cơ quan 
khác

2.002403.H21 Thủ tục thực hiện việc giải trình
Cán bộ, công chức, viên chức; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX)

Phòng, chống tham nhũng (Thanh 
tra Chính phủ)

Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã; Cơ quan 
khác

2.002400.H21 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cán bộ, công chức, viên chức Phòng, chống tham nhũng (Thanh 
tra Chính phủ)

Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; 
Cấp Xã; Cơ quan 
khác



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

2.002411.H21 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công 
chức, viên chức; Doanh nghiệp; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Hợp tác xã

Giải quyết khiếu nại (Thanh tra 
Chính phủ) Cấp Tỉnh

2.002409.H21 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công 
chức, viên chức; Doanh nghiệp; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Hợp tác xã

Giải quyết khiếu nại (Thanh tra 
Chính phủ) Cấp Xã

2.002407.H21 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công 
chức, viên chức; Doanh nghiệp; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Hợp tác xã

Giải quyết khiếu nại (Thanh tra 
Chính phủ) Cấp Tỉnh

1.009776.H21 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà 
đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (BQL)

Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài; Người nước ngoài; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức nước ngoài

Đầu tư tại Việt nam (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.009774.H21 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư (BQL)

Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài

Đầu tư tại Việt nam (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.009760.H21

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không 
thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương 
đầu tư (Ban Quản lý thực hiện)

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài

Đầu tư tại Việt nam (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.009756.H21
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư (Ban Quản lý thực hiện)

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đầu tư tại Việt nam (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.009777.H21
Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều 
hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp 
đồng BCC (BQL)

Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài; Người nước ngoài; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức nước ngoài

Đầu tư tại Việt nam (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.009775.H21

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình 
thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 
đối với nhà đầu tư nước ngoài (Ban Quản lý 
thực hiện)

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đầu tư tại Việt nam (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.009773.H21 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
(BQL)

Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài

Đầu tư tại Việt nam (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.009772.H21 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài

Đầu tư tại Việt nam (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.009478.H21

Đăng ký công bố hợp quy  đối với các sản 
phẩm, hàng  hóa sản xuất trong nước  được 
quản lý bởi các quy  chuẩn kỹ thuật quốc gia 
do  Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Cán bộ, công chức, viên 
chức; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.009491.H21 Trình tự chuẩn bị dự án đầu tư do nhà đầu tư 
đề xuất (cấp tỉnh)

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.009492.H21
Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê 
duyệt dự án, điều chỉnh dự án áp dụng loại hợp 
đồng BT không yêu cầu thanh toán (cấp tỉnh)

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư (Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.001942.H21
Đăng ký xét tuyển tuyển sinh các ngành đào 
tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm 
non trình độ cao đẳng

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Thi, tuyển sinh (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo)

Cấp Bộ; Cơ quan 
khác

1.008727.H21
Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp 
danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân 
của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX) Quản tài viên (Bộ Tư pháp) Cấp Tỉnh

1.007623.H21 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, 
đơn vị trực thuộc địa phương Doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài 

chính) Cấp Tỉnh

2.002228.H21 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Thành lập và hoạt động của tổ hợp 
tác (Bộ Tài chính) Cấp Bộ; Cấp Xã

2.002226.H21 Thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Thành lập và hoạt động của tổ hợp 
tác (Bộ Tài chính) Cấp Bộ; Cấp Xã



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.005103.H21
Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm 
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 
xe cơ giới (trừ xe mô tô, xe gắn máy)

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) Cơ quan khác

2.000636.H21 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

2.001619.H21
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu 
trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương

Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Tỉnh

2.001624.H21 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

2.001646.H21 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy 
mô dưới 3 triệu lít/năm) Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

2.001636.H21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu 
công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

2.001630.H21 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
(quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

1.008408.H21

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn 
cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp tỉnh

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Quản lý Đê điều và Phòng, chống 
thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường)

Cấp Tỉnh

2.002288.H21 Cấp, cấp lại Phù hiệu cho xe ô tô, xe bốn bánh 
có gắn động cơ kinh doanh vận tải

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ 
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ Xây dựng) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.003725.H21 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không 
kinh doanh (địa phương)

Công dân Việt Nam; Người nước 
ngoài; Cán bộ, công chức, viên chức; 
Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ 
chức nước ngoài

Xuất Bản, In và Phát hành (Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) Cấp Tỉnh

1.008201.H21 Thủ tục cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt 
động phát hành xuất bản phẩm

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Xuất Bản, In và Phát hành (Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) Cấp Tỉnh

1.000483.H21 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá 
(Lĩnh vực Giá)

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX) Quản lý giá (Bộ Tài chính) Cấp Bộ; Cấp Tỉnh; 

Cơ quan khác

2.002286.H21

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ khi có sự 
thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép 
kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu 
hồi

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đường bộ (Bộ Xây dựng) Cấp Tỉnh

2.002285.H21 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố 
định

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ 
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ Xây dựng) Cấp Tỉnh

1.000703.H21 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Đường bộ (Bộ Xây dựng) Cấp Tỉnh

1.000509.H21
Cho phép thành lập trường trung cấp, trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động 
không vì lợi nhuận

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (G07-LĐ06) 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.000530.H21 Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (G07-LĐ06) 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.000553.H21

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm 
dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp 
có vốn đầu tư nước ngoài

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức 
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (G07-LĐ06) 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

2.000746.H21

Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư 
hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo 
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 
của Chính phủ (cấp tỉnh)

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; Tổ chức nước 
ngoài

Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
(Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.001664.H21 Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp 
(cấp tỉnh)

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; Tổ chức nước 
ngoài; Hợp tác xã

Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
(Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

2.001999.H21 Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục 
chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.000939.H21
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, 
cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài; Tổ chức nước 
ngoài

Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.000389.H21

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp đối với trường 
trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên và doanh nghiệp

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (G07-LĐ06) 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

2.000189.H21

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 
doanh nghiệp

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ 
chức nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp (G07-LĐ06) 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.003592.H21 Cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa đối 
với phương tiện, thủy phi cơ

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài; Doanh nghiệp; Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác 
xã

Hàng hải và đường thủy nội địa (Bộ 
Xây dựng) Cấp Bộ

1.000167.H21

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên 
kết đào tạo với nước ngoài đối với trường 
trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên và doanh nghiệp

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (G07-LĐ06) 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.000154.H21 Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung 
cấp có vốn đầu tư nước ngoài

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (G07-LĐ06) 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.000138.H21
Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Giáo dục nghề nghiệp (G07-LĐ06) 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

2.001264.H21

Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái 
xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện 
và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép 
qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

2.001987.H21 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du 
học trở lại

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.005008.H21 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên 
hoạt động giáo dục

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.004988.H21 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên 
hoạt động trở lại

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công 
chức, viên chức; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.004999.H21 Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ 
thông chuyên

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công 
chức, viên chức; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.004991.H21 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
Công dân Việt Nam; Cán bộ, công 
chức, viên chức; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

1.005061.H21 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch 
vụ tư vấn du học

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Các cơ sở giáo dục khác (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) Cấp Tỉnh

2.001023.H21
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký 
khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi

Công dân Việt Nam; Cán bộ, công 
chức, viên chức Hộ tịch (Bộ Tư pháp) Cấp Xã

2.000986.H21
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai 
sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 
cho trẻ em dưới 6 tuổi

Công dân Việt Nam Hộ tịch (Bộ Tư pháp) Cấp Xã

2.000073.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 
LPG vào chai

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000078.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

2.000136.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 
nhân kinh doanh mua bán LPG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000142.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 
nhân kinh doanh mua bán LPG Doanh nghiệp Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000175.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
trạm nạp LPG vào xe bồn

Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài; Người nước ngoài Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000180.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.000425.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 
LPG vào phương tiện vận tải

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000187.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 
LPG vào xe bồn

Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài; Người nước ngoài Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000194.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 
LPG vào xe bồn

Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài; Người nước ngoài Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000196.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 
LPG vào phương tiện vận tải

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000201.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
trạm nạp LPG vào chai

Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài; Người nước ngoài Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000207.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 
LPG vào chai

Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài; Người nước ngoài Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.001061.H21

Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện 
chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết 
định thành lập hoặc được giao quản lý

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Thành lập và sắp xếp lại doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 
phần trăm vốn điều lệ (Bộ Tài 
chính)

Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

2.000529.H21

Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở 
hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định 
thành lập

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Thành lập và sắp xếp lại doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 
phần trăm vốn điều lệ (Bộ Tài 
chính)

Cấp Tỉnh

1.003005.H21
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu 
vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt 
Nam làm con nuôi

Người nước ngoài Nuôi con nuôi (Bộ Tư pháp) Cấp Xã

2.001021.H21
Giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý)

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Thành lập và sắp xếp lại doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 
phần trăm vốn điều lệ (Bộ Tài 
chính)

Cấp Tỉnh

2.001025.H21

Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ 100% 
vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập 
hoặc được giao quản lý

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Thành lập và sắp xếp lại doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 
phần trăm vốn điều lệ (Bộ Tài 
chính)

Cấp Tỉnh

2.000211.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài; Người nước ngoài Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.000444.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 
CNG vào phương tiện vận tải

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000163.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 
CNG vào phương tiện vận tải

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

1.000481.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.001261.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
cửa hàng bán lẻ LPG chai

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Xã



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

2.000279.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 
nhân kinh doanh mua bán CNG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000354.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 
nhân kinh doanh mua bán CNG Doanh nghiệp Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.001270.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 
bán lẻ LPG chai

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Xã

2.001283.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 
bán lẻ LPG chai

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Xã

2.000371.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000150.H21 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Xã

2.000181.H21 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Xã

2.000376.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 
LNG vào phương tiện vận tải

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000387.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 
LNG vào phương tiện vận tải

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000390.H21 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000615.H21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Xã

2.001240.H21 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Xã

2.000620.H21 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Xã



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

1.001279.H21 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích kinh doanh Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Xã

2.000629.H21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu 
thủ công nhằm mục đích kinh doanh Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Xã

2.000633.H21 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 
mục đích kinh doanh Doanh nghiệp; Hợp tác xã Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Xã

2.000156.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 
nhân kinh doanh mua bán LNG

Công dân Việt Nam; Người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài; Người 
nước ngoài

Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000166.H21 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 
kinh doanh mua bán LNG Doanh nghiệp Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000162.H21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Xã

2.000619.H21 Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa 
cấp tại địa phương Doanh nghiệp Quản lý bán hàng đa cấp (Bộ Công 

Thương) Cấp Tỉnh

2.000640.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư 
trồng cây thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000197.H21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000637.H21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng 
cây thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000622.H21 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000204.H21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán 
nguyên liệu thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000626.H21 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000167.H21 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Tỉnh



Mã TTHC Tên TTHC Đối tượng Lĩnh vực Cấp thực hiện

2.000176.H21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản 
phẩm thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương) Cấp Tỉnh

2.000190.H21 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Doanh nghiệp Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 
Công Thương) Cấp Tỉnh

1.002395.H21

Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh 
doanh tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý)

Doanh nghiệp
Thành lập và sắp xếp lại doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 
phần trăm vốn điều lệ (Bộ Tài chính)

Cấp Tỉnh

1.000824.H21 Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy 
phép khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh)

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường) Cấp Tỉnh

2.000765.H21

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính 
phủ (Cấp tỉnh)

Doanh nghiệp; Tổ chức nước ngoài Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
(Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.004552.H21 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 
trở lại

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Giáo dục tiểu học (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) Cấp Xã

2.002004.H21 Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng 
phần vốn góp của các nhà đầu tư (cấp tỉnh)

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX); Tổ chức nước ngoài

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

2.002005.H21 Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu 
tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)

Cán bộ, công chức, viên chức; Doanh 
nghiệp; Tổ chức (không bao gồm 
doanh nghiệp, HTX)

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

2.000005.H21 Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ 
đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)

Cán bộ, công chức, viên chức; Tổ 
chức (không bao gồm doanh nghiệp, 
HTX)

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

1.000016.H21 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư 
khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh

2.000024.H21 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp 
sáng tạo (cấp tỉnh)

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX); Tổ chức nước ngoài

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(Bộ Tài chính) Cấp Tỉnh
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1.003114.H21 Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động 
phát hành xuất bản phẩm

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Xuất Bản, In và Phát hành (Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) Cấp Tỉnh

1.001633.H21

Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại 
diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, 
danh sách Quản tài viên hành nghề trong 
doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài; Cán bộ, công 
chức, viên chức

Quản tài viên (Bộ Tư pháp) Cấp Tỉnh

1.003729.H21 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 
(địa phương)

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Xuất Bản, In và Phát hành (Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) Cấp Tỉnh

1.001842.H21 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 
đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX) Quản tài viên (Bộ Tư pháp) Cấp Tỉnh

1.004153.H21 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Xuất Bản, In và Phát hành (Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) Cấp Tỉnh

1.001182.H21
Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do 
cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương 
không vì mục đích thương mại

Công dân Việt Nam Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Cấp Tỉnh

1.001191.H21
Thủ tục cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do 
các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra 
nước ngoài không vì mục đích thương mại

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Cấp Tỉnh

2.002058.H21 Xác nhận chuyên gia (cấp tỉnh) Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) và viện trợ không 
hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 
triển chính thức (Bộ Tài chính)

Cấp Tỉnh
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2.001171.H21 Cho phép họp báo trong nước (địa phương)

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài; Người nước 
ngoài; Cán bộ, công chức, viên chức; 
Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ 
chức nước ngoài; Hợp tác xã

Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch) Cấp Tỉnh

2.001173.H21 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX)

Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch) Cấp Tỉnh

1.003893.H21

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong 
trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị 
thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia 
tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp 
phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Công dân Việt Nam; Tổ chức (không 
bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường) Cấp Tỉnh

2.001622.H21 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch) Cấp Tỉnh

2.001616.H21 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao 
gồm doanh nghiệp, HTX)

Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch) Cấp Tỉnh

1.004346.H21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 
bán thuốc bảo vệ thực vật

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; 
Tổ chức (không bao gồm doanh 
nghiệp, HTX); Hợp tác xã

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường) Cấp Tỉnh


